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1 39600014 Bùi Quang Châu Nam 1978

Long Thành - 

Đồng Nai 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

2 39610027 Huỳnh Công Danh Nam 1970

Bến Lức - 

Long An 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

3 39610029 Ngô Trác Diệu Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

4 39610040 Nguyễn Hải Đăng Nam 1971

Bố Trạch - 

Quảng Bình 2005 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

5 39610059

Diệp Nhựt 

Thanh Hằng Nữ 1969 Sài Gòn 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

6 39610061 Lê Minh Hằng Nữ 1978 Biên Hòa 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

7 39610062

Phùng Lưu 

Ngọc Hân Nam 1976 Vĩnh Long 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

8 39610068 Nguyễn Văn Hoàng Nam 1969

Bắc Ninh - 

Thuận Hải 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

9 39610074 Trần Ngọc Huy Nam 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

10 39610079 Nguyễn Khẳng Khái Nữ 1971 Biên Hòa 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

11 39610090 Hứa Thùy Linh Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

12 39610113 Nguyễn Minh Nhật Nam 1972 Đồng Nai 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

13 39610114 Nguyễn Thị ánh Nhật Nữ 1977 Đồng Nai 2005 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

14 39610116 Trịnh Tấn Phát Nữ 1960 Long An 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học
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15 39610151 Phan Thanh Mai Thảo Nữ 1977 Long An 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

16 39610163

Nguyễn Thị 

Minh Thư Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

17 39610164 Phạm Quang Trung Nam 1978 Hà Tây 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

18 39610164 Võ Ngọc Anh Thy Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

19 39610173 Lê Thanh Trang Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

20 39610177 Nguyễn Minh Trí Nam 1976 Dak Lak 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

21 39610190 Phan Duy Tuyên Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

22 39610192 Nguyễn Minh Tự Nam 1976 Thái Bình 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

23 39610197 Từ Lê Thanh Vy Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

24 39620016 Phạm Văn Điền Nam 1977 Long An 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

25 39620017 Mang Thị Ngọc Giang Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

26 39620022 Trần Thị Thu Hiền Nữ 1979 Đồng Tháp 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

27 39620039 Phạm Thị Tuyết Mai Nữ 1963 Nha Trang 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

28 39620041 Nguyễn Văn Năng Nam 1973 Hà Sơn Bình 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

29 39620053 Nguyễn Quang Phúc Nam 1977 Đồng Nai 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

30 39620057 Lê Thị Mỹ Phượng Nữ 1966 Sài Gòn 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

31 39620062

Nguyễn Võ 

Ngọc Quỳnh Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



32 39620064 La Vĩnh Tân Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

33 39620077 Nguyễn Hoài Trinh Nam 1978 Rạch Giá 2005 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

34 39620078 Võ Thị Ngọc Trinh Nữ 1976 Bình Thuận 2003 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

35 39620089 Bùi Huy Vũ Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

36 39630016 Lý Phượng Châu Nữ 1977

Tp. Hồ Chí 

Minh 2005 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

37 39630019 Trần Thị Chúc Nữ 1978 Bến Tre 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

38 39630028 Nguyễn Hồng Diệp Nữ 1979 Đà Lạt 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

39 39630031 Tống Thị Mỹ Dung Nữ 1950

Tân Trụ - 

Long An 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

40 39630048 Nguyễn Thị Thủy Nữ 1975

ý Yên - Nam 

Hà 2005 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

41 39630048 Phùng Vũ Hiệp Nam 1973

Tam Dương 

Vĩnh Phú 2005 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

42 39630061 Phạm Thị Thùy Hương Nữ 1977 Đồng Nai 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

43 39630065 Trần Đăng Khôi Nam 1976 Hải Phòng 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

44 39630067 Hoàng Gia Lập Nam 1976

Tp. Hồ Chí 

Minh 2003 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

45 39630070 Cao Thị Trúc Linh Nữ 1964 Mỹ Tho 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

46 39630099

Lê Nguyễn 

Ngọc Nhung Nữ 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

47 39630108 Phan Thanh Phong Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

48 39630129 Thái Thị Tám Nữ 1962 Biên Hòa 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học



49 39630135

Phạm Thị 

Thanh Tâm Nữ 1979

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

50 39630162 Vũ Thanh Tịnh Nam 1975 Quảng Ngãi 2002 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

51 39630169 Võ Thị Quý Trinh Nữ 1977 Bình Định 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

52 39640003 Nguyễn Hương Anh Nữ 1978 Hà Nội 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

53 39640004 Phan Tuấn Anh Nam 1978

Tp. Hồ Chí 

Minh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học

54 39650001 Nguyễn Thiên Hoa Nam 1978

Tuy Hòa - 

Phú Khánh 2001 1996

Công nghệ 

sinh học

Công nghệ 

sinh học Đại học


